
Phòng thi: PM1 Bài thi: Lý Thuyết

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 260823065 C091093 Hoàng Thị Thùy Linh 09/10/1993 Thanh Hóa

2 260823066 C161112 Vũ Thùy Linh 16/11/2012 Vũng Tàu

3 260823067 C201294 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/12/1994 Phú Yên

4 260823068 C100712 Phan Triệu Mai Linh 10/07/2012 Vũng Tàu

5 260823069 C201012 Nguyễn Đào Phương Linh 20/10/2012 Vũng Tàu

6 260823070 C191091 Trần Thị Kim Loan 19/10/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu

7 260823071 C060411 Nguyễn Tấn Lộc 06/04/2011 TP. Hồ Chí Minh

8 260823072 C280613 Thạch Trần Phúc Long 28/06/2013 Vũng Tàu

9 260823073 C190312 Phạm Hải Long 19/03/2012 Bà Rịa - Vũng Tàu

10 260823074 C130785 Hà Thị Ly 13/07/1985 Thái Bình

11 260823075 C080894 Lê Thị Sao Mai 08/08/1994 Nghệ An

12 260823076 C191286 Bùi Thị Mai 19/12/1986 Thái Bình

13 260823077 C161213 Đinh Ngọc Mai 16/12/2013 Vũng Tàu

14 260823078 C030903 Võ Thị Hạnh Minh 03/09/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu

15 260823079 C311206 Đỗ Công Minh 31/12/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu

16 260823080 C240312 Trần Văn Tuấn Minh 24/03/2012 Vũng Tàu

17 260823081 C271014 Huỳnh Nguyễn Thảo My 27/10/2014 Bà Rịa - Vũng Tàu

18 260823082 C310705 Nguyễn Hải Nam 31/07/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

19 260823083 C141208 Cao Đình Phương Nam 14/12/2008 Bà Rịa - Vũng Tàu

20 260823084 C241101 Nguyễn Thanh Ngân 24/11/2001 Vũng Tàu

21 260823085 C131190 Tống Thanh Ngân 13/11/1990 Thanh Hóa

22 260823086 C050509 Lương Bảo Ngọc 05/05/2009 Vũng Tàu

23 260823087 C270915 Đào Bảo Ngọc 27/09/2015 Vũng Tàu

24 260823088 C160484 Nguyễn Văn Nguyên 16/04/1984 Thanh Hóa

25 260823089 C060505 Trảo Phạm Ánh Nguyệt 06/05/2005 Bình Định

26 260823090 C160713 Chu Hiếu Nhân 16/07/2013 Vũng Tàu

27 260823091 C031015 Đỗ Minh Nhật 03/10/2015 TP. Hồ Chí Minh

28 260823092 C151112 Đoàn Ngọc Yến Nhi 15/11/2012 Bình Định

29 260823093 C080195 Phạm Tăng Thanh Nhơn 08/01/1995 Bình Định

30 260823094 C191100 Lê Huỳnh Như 19/11/2000 Cần Thơ

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 26/08/2023

Họ và tên



STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chúHọ và tên

31 260823095 C011001 Triệu Quỳnh Như 01/10/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu

32 260823096 C140701 Vũ Hồng Nông 14/07/2001 Vũng Tàu

Danh sách có : 32 Thí sinh
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Ngày 26 tháng 8 năm 2023
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